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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 09/4/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2435
	Bùi Hoài Lâm
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	2436
	Phạm Đức hạnh
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	2437
	Hồ Thị Minh
	Lâm Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	4 
	2438
	Hoàng thanh Trường
	gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	2439
	Trần Thị Hằng
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6 
	2440
	Hoàng Văn Hải
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	2441
	Nguyễn Thị Linh Chi
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	2442
	Hồ Thị Liệu
	Lâm Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9 
	2443
	Nguyễn thị Thu Lệ
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	2446
	Lê Văn Thái
	gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	2447
	Nguyễn Văn Sắt
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	2449
	Nguyễn Thành Long
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	2450
	Kiều Thiên Nhật Minh
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	2451
	Phan Thị Thanh Thảo
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	2452
	Lê Minh Chiến
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	2453
	Nguyễn Văn Luật
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	2454
	Phan Văn Giang
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	2456
	Nguyễn Thị Minh Hòa
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	2458
	Phạm Văn Hải
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	2459
	Nguyễn Thành Đạt
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	2460
	Mai Việt Đức
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	2461
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	2468
	Hoàng Trung Đức
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


